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ACCESSORIES 

TABLE AND CHAIR WITH HEIGHT ADJUSTABLE LEGS



Tên sản phẩm

Chân sắt hai nan, phi 
8, sơn đen mờ 

2103.1.04006 66,500 Cái

CHÂN SẮT HAI NAN, PHI 8, SƠN ĐEN MỜ
IRON LEGS WITH A DIAMETER OF 8, MATTE BLACK 
FINISHING 

CHÂN ỐNG CÔN GHẾ SOFA, CAO 100MM

CHÂN ỐNG CÔN BÀN GHẾ SOFA, SƠN 
TRẮNG, CAO 170MM 

CHÂN BÀN SẮT HAI NAN, BAS GÓC

Mã hàngTên sản phẩm

Nhiều loại

Đơn giá ĐVT

Tên sản phẩm

Chân ống côn ghế 
sofa cao 100mm 2102.1.01006 57,400 Cái

Mã hàngTên sản phẩm

Nhiều loại

Đơn giá ĐVT

Tên sản phẩm

Chân ống côn bàn 
ghế sofa, sơn trắng 2102.1.01705 66,500 

Mã hàngTên sản phẩm

Nhiều loại

Đơn giá ĐVT

Tên sản phẩm

Lap 8,  cao 720mm 2103.1.17206 112,000 Cái

Mã hàngTên sản phẩm

Nhiều loại

Đơn giá ĐVT

Lap 10,  cao 400mm 2103.1.24006 99,000 Cái
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 SOFA TAPERED LEGS, HIGHT 100MM

THE LEGS OF THE SOFA TABLE AND CHAIRS, FINISHING  
WHITE COLOR, HIGHT 170MM

IRON TABLE LEGS WITH TWO SPOKES, BY SOLID IRON

Product codeProduct name

Sofa tapered legs, 
hight 100mm

The legs of the sofa 
table and chairs, 
finishing white color

Lap 8, hight 720mm 

Lap 10, hight 400mm 

Price Unit

Product codeProduct name Price Unit

Cái

Piece

Piece

Piece

Product codeProduct name Price Unit

Product codeProduct name Price Unit

Iron legs with a 
diameter of 8, matte 
black finishing

Piece

Piece



Tên sản phẩm

Chân bàn côn sơn 
đen tĩnh điện. Kích 
thước: 43mm - 
30mm, cao 720mm

2102.1.17206 115,500 Cái

CHÂN BÀN CÔN SƠN ĐEN TĨNH ĐIỆN

NÚT NHỰA CHÂN BÀN TRÒN, MÀU ĐEN

Mã hàngTên sản phẩm

Nhiều loại

Đơn giá ĐVT

Tên sản phẩm

Nút nhựa chân bàn 
tròn, màu đen 2900.4.00221 38,500 Kg

Mã hàng

Nhiều loại

Đơn giá ĐVT

Tên sản phẩm

Chỉnh chân bàn đế 
inox 15x32, bulong 
xoay tròn 8x20

Nút nhựa ốp ống có lỗ, 
màu đen, phi 19mm

2702.2.08204 5,831 Cái

CHỈNH CHÂN BÀN ĐẾ INOX, 
BULONG XOAY TRÒN

Mã hàngTên sản phẩm

Nhiều loại

Đơn giá ĐVT

Tên sản phẩm

2902.3.00191  

1,680 

100,800 

Cái

Kg

NÚT NHỰA ỐP ỐNG CÓ LỖ, MÀU ĐEN

Mã hàngTên sản phẩm Đơn giá ĐVT
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ADJUSTABLE INOX TABLE LEGS, SWIVEL BOLTS

BLACK PLASTIC CLADDING WITH HOLES FOR STEEL PIPES

 TABLE LEGS, POWDER COATED BLACK COLOR

BLACK PLASTIC SHUTTER BUTTON OF THE 
ROUND TABLE LEG

Piece

Tên sản phẩm

Black plastic shutter 
button of the round 
table leg

Product codeProduct name Price Unit

Product codeProduct name Price Unit

Table legs, powder 
coated black color, 
height 720mm

Adjustable inox table 
legs 15x32,  swivel bolts 
8x20

Black plastic cladding 
with holes for steel 
pipes with a diameter 
of 19 mm

Product codeProduct name Price Unit

Piece

Product codeProduct name Price Unit

Nhiều loại

Piece



CHÂN ĐẾ NHỰA TĂNG CHỈNH HÌNH VUÔNG

Tên sản phẩm

Lỗ ren M8, 25x25mm

M8 threaded hole, size 
25x25mm

M8 threaded hole, size 
30x30mm

2702.4.05051

2702.3.30301

2,205 

1,890 Cái

Mã hàngTên sản phẩm

Nhiều loại

Đơn giá ĐVT

Tên sản phẩm

Chỉnh chân bàn 3 
vạch, 8x20mm, đế 
nhựa 21x6mm 

2701.3.08201 630 Cái

CHỈNH CHÂN BÀN 3 VẠCH 

BỘ TĂNG ĐƯA CHÂN BÀN OVAL

PAT ( BAS) NHỰA CHO BÀN XẾP GỌN

Mã hàngTên sản phẩm

Nhiều loại

Đơn giá ĐVT

Tên sản phẩm

Bộ tăng đưa chân 
bàn Oval 30x60mm TA3060B 7,500 Bộ

Mã hàngTên sản phẩm

Nhiều loại

Đơn giá ĐVT

Lỗ ren M8, 30x30mm

Adjust table legs 3 
lines, 8x20mm, plastic 
base 21x6mm 

Cái

www.vinahardware.com

ADJUSTABLE TABLE LEGS 3 LINES

OVAL TABLE LEG RISER 

SQUARE ADJUSTABLE FEET

PLASTIC  PAT (BAS) FOR FOLDING TABLES

Product codeProduct name Price Unit

Piece

Piece

Piece

Product codeProduct name Price Unit

Product codeProduct name Price Unit

Oval table leg riser 
30x60mm 

Tên sản phẩm

Pat nhựa cho bàn xếp 
gọn 1610.3.00160 3,150 Bộ

Mã hàngTên sản phẩm Đơn giá ĐVT
Product codeProduct name Price Unit

Plastic pat for compact 
tables

Set

Set



CHỤP GÓC BÀN, NHỰA TRONG DẺO

Tên sản phẩm

Chụp góc bàn, nhựa 
trong dẻo

Table corner cover, 
transparent plastic

VNH0040 5,565 Cái

Mã hàngTên sản phẩm

Nhiều loại

Đơn giá ĐVT

PAT ( BAS) SẮT CHO BÀN XẾP GỌN

NỈ XÁM TRÒN

Tên sản phẩm

Pat ( Bas) sắt cho bàn 
xếp gọn

Metal pat (bas) for 
folding table 

The gray round felt 
patch with a diameter 
of 15 mm and a 
thickness of 3 mm

Pat (bas) metal yin and 
yang iron 20x40mm, 
thickness 2mm

Pat (bas) metal yin and 
yang iron 25x50, 
thickness 2mm

1602.1.10280 115,500 Bộ

Mã hàngTên sản phẩm

Nhiều loại

Đơn giá ĐVT

Tên sản phẩm

 
2710.4.15038 559

Cái

Mã hàngTên sản phẩm

Nhiều loại

Đơn giá ĐVT

Tên sản phẩm

Pat sắt âm dương 
25x50 mm dày 2mm

Pat sắt âm dương 
20x40 mm dày 2mm

1602.1.00014

1602.1.00004

12,600 

10,500 

PAT ( BAS) SẮT ÂM DƯƠNG LẮP BÀN GHẾ SẮT

Mã hàngTên sản phẩm Đơn giá

Bộ

Bộ

ĐVT
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TABLE CORNER COVER, TRANSPARENT PLASTIC

THE GRAY ROUND FELT PATCH

PAT (BAS) METAL YIN AND YANG FOR FOR TABLE CHAIR

METAL PAT (BAS) FOR FOLDING TABLE 

Product codeProduct name Price Unit

Set

Nỉ xám tròn-NXT15 - 
Phi 15x3mm

Product codeProduct name Price Unit

Piece

Nhiều loại

Product codeProduct name Price Unit

Set

Set

Product codeProduct name Price Unit

Piece


